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1 1669070006 Lương Văn Ân 166907A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

2 166C750001 Đỗ Thị Mai Anh 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

3 179701V001 Đỗ Vân Anh 177701VA 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

4 1563080001 Len Văn Biên 156308A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

5 1669070007 Hà Sơn Bình 166907A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

6 1563040004 Lò Văn Châm 156304A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

7 1669000003 Phạm Thị Chinh 166900A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

8 1566030004 Bùi Văn Chuân 156603A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

9 1566010056 Phạm Thị Cúc 156601B 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

10 1664010003 Nguyễn Văn Cường 166401A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

11 1562030009 Trần Văn Đức 156203A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

12 1569020003 Lê Thị Dung 156902A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

13 169701V503 Đỗ Thanh Dung 167701A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

14 1562020026 Hà Huy Dũng 156202A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

15 166C700091 Phạm Thu Hà 166C70A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

16 1662010002 Lê Thị Hằng 166201A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

17 1562020008 Phan Thị Hạnh 156202A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

18 166C750003 Phạm Thị Hạnh 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

19 1664030030 Cao Thị Thu Hiền 166403A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

20 166C700020 Đào Thị Hiền 166C70A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

21 166C750004 Lê Minh Hiếu 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

22 1662010003 Nguyễn Thị Phương Hoa 166201A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

23 166C750005 Trương Thị Hoa 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

24 167701C002 Lê Ngọc Hoàng 167701A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

25 1669070018 Lê Thị Hồng 166907A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

26 166C750006 Mai Thị Hồng 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

27 156C750014 Lê Thị Hương 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

28 166C740010 Ngân Thu Huyền 166C74A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

29 179701V004 Hứa Như Huyền 177701VA 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

30 166C710011 Lê Thị Kim Liên 166C71A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

31 1564010033 Phạm Thị Linh 156401A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

32 1566030026 Nguyễn Thị Linh 156603A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

33 166C750007 Lê Thị Linh 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

34 166C750008 Nguyễn Thị út Linh 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406
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35 169701V504 Trần Thị Diệu Linh 167701A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

36 1569020007 Lê Thị Loan 156902A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

37 1566090013 Lê Thành Luân 156609A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

38 1669000023 Bùi Thị Luyến 166900A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

39 166C750009 Vũ Thị Lý 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

40 169701V002 Trương Thị Mai 167701V 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

41 169701V505 Trịnh Thị Mai 167701A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

42 1564020065 Hà Quang Minh 156402A 18/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.406

43 1563020037 Mai Văn Nghĩa 156302A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

44 166C740012 Nguyễn Thị Ngọc 166C74A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

45 1669010088 Đậu Thị Nguyệt 166901B 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

46 166C750011 Vũ Thị Hồng Nhung 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

47 1566030036 Vũ Thị Hoài Phương 156603A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

48 166C700058 Lê Thu Phương 166C70A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

49 166C750012 Lê Thị Phương 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

50 166C750013 Lê Thị Phượng 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

51 1566060044 Trần Thế Quang 156606A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

52 1669070034 Hà Như Quỳnh 166907A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

53 166C700062 Lê Thị Khánh Quỳnh 166C70A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

54 156C750028 Trịnh Thị Quỳnh 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

55 1461070046 Hoàng Ngọc Sơn 146107A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

56 1561020031 Nguyễn Đình Sơn 156102A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.406

57 1669020020 Nguyễn Tiến Sơn 166902A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

58 166C750014 Nguyễn Thanh Tâm 166C75A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

59 1569020017 Bùi Thị Hồng Thắm 156902A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

60 1662010007 Hồ Viết Thành 166201A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

61 1566010094 Bùi Thị Thanh Thảo 156601B 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

62 1669000039 Đàm Phương Thảo 166900A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

63 166C700073 Đặng Thị Thọ 166C70A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

64 1566030047 Nguyễn Thị Thu 156603A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

65 1669000042 Lê Thị Hoài Thu 166900A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

66 166C700077 Lê Thị Thương 166C70A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

67 1566030052 Phạm Thị Thúy 156603A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

68 1566030051 Lê Thị Thúy 156603A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407
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69 1662010009 Nguyễn Thị Thúy 166201A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

70 1662010008 Lê Thị Thủy 166201A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

71 1669000043 Hoàng Thị Thủy 166900A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

72 1566080051 Hà Công Thuyên 156608A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

73 1662010006 Trương Xuân Toàn 166201A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

74 166C710015 Lê Văn Toàn 166C71A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

75 1669000048 Đào Lê Huyền Trâm 166900A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

76 1563020063 Nguyễn Thị Trang 156302A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

77 1566030057 Vi Thị Trang 156603A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

78 166C700080 Hoàng Thị Trang 166C70A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

79 166C700079 Đào Thị Trang 166C70A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

80 1662010010 Lê Đức Trường 166201A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

81 166C700069 Đặng Thị Tuyết 166C70A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

82 1564010072 Lê Thị Vân 156401A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

83 1562020024 Bùi Trí Việt 156202A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

84 1566060038 Nguyễn Văn Việt 156606A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407

85 1664030024 Phạm Thị Yến 166403A 18/05/2019 7h00 A5.402 14h00 A5.407


